
Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung công việc Kí hiệu
Hệ số thứ 

1

Hệ số 

thứ 2
Định mức

Giá trị gói thầu

(đã bao gồm thuế GTGT)

I Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát đo đạc 1.647.183.000

1 Chi phí trực tiếp T

1.1 Chi phi vật tư VL 6.677.805

1.2 Chi phí nhân công NC 759.695.266

1.3 Chi phí máy thi công M 42.357.814

2 Chi phí gián tiếp GT

2.1 Chi phí chung C 65%

2.2 Chi phí gián tiếp khác GTk 5%

3 Thu nhập chịu thuế tính trước TL 6%

4 Chi phí khác Gi

4.1 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát N1 3%

4.2 Chi phí lập phương án khảo sát N2 2%

4.3 Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát N3 3%

II
Gói thầu số 6: Tư vấn lập đồ án quy

hoạch
n2 1.198 1.1 6.238.690.000 8.879.053.000

                      10.526.236.000 

Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DANH MỤC CHI TIẾT

Tổng cộng (02 gói thầu)
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